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Một vài suy nghĩ về sự thành công của 

Hàn Quốc trong việc đối phó với TBT 

Sự bảo đảm cho sự thành công nói trên 

chính là nhận thức của Chính phủ Hàn 

Quốc và nguồn tài chính từ ngân sách 

để duy trì một hệ thống đối phó với 

TBT với một chiến lược và quy trình 

làm việc, phối hợp hết sức rõ ràng và 

khoa học.  

Liên hệ với Việt Nam, bóng dáng của hệ thống và quy trình xử lý TBT của Hàn 

Quốc cũng được thể hiện trong Quy trình số 09/2006/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành trước khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. 

Ngoài ra một Ban liên ngành TBT và Mạng lưới TBT cũng được thành lập.  

Tuy nhiên, cái Việt Nam không có được đó là một chiến lược đối phó có mục tiêu 

và sự bảo đảm tài chính của Chính phủ cho các hoạt động thường xuyên của hệ 

thống đối phó. Một điểm dễ nhận thấy trong Liên minh TBT đó là sự phối hợp 

nhịp nhàng giữa hai khối: khối chịu tác động (hiệp hội chuyên ngành, doanh 

nghiệp) và khối học giả (đến từ các trường đại học và các viện nghiên cứu) trong 

đánh giá tác động của biện pháp TBT nước ngoài, trước khi báo cáo đánh giá tác 

động được chuyển cho các cơ quan có liên quan của các Bộ, ngành xử lý và áp 

dụng các biện pháp đối phó. 

Các biện pháp đối phó của Việt Nam cũng khác với của Hàn Quốc: biện pháp của 

Việt Nam chỉ bao gồm nhóm 1 trong 3 nhóm biện pháp đối phó của Hàn Quốc. 

Các nhóm biện pháp đối phó 2 & 3 của Hàn Quốc nhằm hai mục đích: 

Tăng cường hợp tác với các nước đưa ra biện pháp TBT&SPS ảnh hưởng tới 

thương mại của Hàn Quốc để các nước này giải quyết những khó khăn về pháp 
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luật, hạ tầng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp giúp các nước này đáp ứng tốt hơn 

các nghĩa vụ TBT&SPS của WTO, tránh đưa ra các biện pháp trái với nguyên tắc 

của WTO hạn chế thương mại của nước khác, trong đó có Hàn Quốc.  

Biện pháp này Hàn Quốc đã áp dụng đã từ lâu với Việt Nam thông qua các dự án 

về thử nghiệm, đo lường và thành lập chi nhánh tại Việt Nam (giữa Quacert và 

KTR). 

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp SME thông qua các dự án nhằm tăng cường năng lực 

đối phó với TBT của các doanh nghiệp này. Lưu ý, Chính phủ Hàn Quốc sau khi 

đánh giá tác động, chỉ cung cấp tài chính thực hiện dự án cho các SME, mà không 

cho các doanh nghiệp lớn và cho các chaebol1 lại càng không, vì cho rằng họ hoàn 

toàn đủ nguồn lực (nhân lực và tài chính) để đối phó với hàng rào kỹ thuật của 

nước ngoài.  

Điểm cuối cùng cũng nên nhắc đến đó là Việt Nam dễ trong việc thành lập tổ chức 

nhưng nuôi sống và để nó phục vụ cho mục tiêu chiến lược thì chưa phù hợp. Nhớ 

lại phát biểu của đại diện phái đoàn TBT của Hoa Kỳ tại Cuộc họp của Ủy ban 

TBT năm 2006 của WTO biểu dương Việt Nam thành lập Ban liên ngành TBT và 

Mạng lưới TBT, cho đây là một ví dụ điển hình của một nước đang đàm phán gia 

nhập WTO nhưng đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo để thực thi các nghĩa vụ của 

Hiệp định TBT và bảo vệ lợi ích thương mại của mình khi trở thành viên của Tổ 

chức này. Tuy nhiên, kết quả của sự chuẩn bị chu đáo này là: trong suốt 10 năm là 

thành viên của Tổ chức này, Việt Nam chưa một lần nêu quan ngại về TBT nào tại 

diễn đàn này và Việt Nam cũng chưa cử một đoàn làm việc nào để tham vấn với 

các nước đưa ra biện pháp TBT ảnh hưởng tới thương mại của mình. Điều này thật 

đáng để các bên liên quan suy nghĩ và hành động./.      

Lê Quốc Bảo - Nguyên Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam                                

(Hết) 

 

                                                      
1 Chaebol: các công ty đa quốc gia như Samsung, LG... 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/02/2018-15/03/2018 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 7 Nhiên liệu; Thiết bị nâng; Thực phẩm nói chung; Sản 

phẩm tiết kiệm nước; Ngũ cốc 

Ai Cập 19 Đèn LED; Đồ chơi; Thiết bị cho trẻ em; Thiết bị nhãn 

khoa; Thiết bị diệt khuẩn; Thực phẩm; Sản phẩm hoá 

chất; Điều hoà; Đồ uống 

Argentina 2 Rượu vang, Lò nướng 

Bahrain 3 Thực phẩm  

Bolivia 1 Mỹ phẩm 

Brazil 12 Rượu vang; Dược phẩm; Thuỷ sản; Xe máy;  

Canada 1 Dược phẩm 

Chile 6 Xe máy; Thiết bị đường sắt; Thiết bị chống cháy; Ngũ 

cốc;  

Colombia 1 Mỹ phẩm 

Đài Loan 6 Nước tương; Thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp; 

Lò nướng; Pin; Sơn 

Costa Rica 2 Nhiên liệu; Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Dominican 3 Ga; Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Ecuador 7 Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; Máy biến áp; Xe 

máy; Sản phẩm cao su; Mỹ phẩm 

Hàn Quốc 2 Gỗ;  

Hoa Kỳ 26 Hệ thống quan trắc; Chất làm lạnh dễ cháy; Bồn chứa; 

Bể bơi; Thiết bị trợ thính; Thiết bị phòng cháy; Hệ 

thống cảnh báo khẩn cấp; Hydrofluorocarbons; Các 
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chất nguy hại; Xe địa hình; Xe điện; Máy rửa bát; Hệ 

thống đường ống áp lực cao;  

Israel 14 Ổ cắm; Máy đun nước nóng; Đồ bảo vệ mắt; Thiết bị 

y tế; Đồ bảo hộ; Thiết bị cho trẻ em; Đồng hồ nước; 

Thiết bị nấu ăn; Van kim loại  

Kenya 16 Đồ uống nói chung; Phương tiện giao thông nói 

chung; Thiết bị y tế; Mỹ phẩm; Trái cây; Sữa và các 

sản phẩm từ sữa; Thực phẩm nói chung; Pho mát 

Kuwait 3 Thiết bị nâng; Thực phẩm nói chung 

Liên minh Châu 

Âu 

16 Thiết bị y tế; Thuốc trừ sâu; Xe máy; Trái cây; Thiết 

bị điện và điện tử; Chất độc hại 

Malaysia 1 Bình sữa 

Mexico 21 Thuốc lá; Động cơ đốt trong dùng cho phương tiện 

giao thông đường bộ; Đèn; Thiết bị đầu cuối viễn 

thông; Sữa chua; Vòi hoa sen; Ga; Thiết bị khử trùng; 

Cá; Trái cây, Rau quả; Pho mát 

Moldova 16 Thiết bị áp suất;Thiết bị điện từ; Đồ chơi; Đánh giá sự 

phù hợp và hoạt động kiểm định; Dụng cụ đo lường; 

Thiết bị cân không tự động;  

Nhật Bản 9 Thực phẩm chế biến hữu cơ; Phân bón; Chất độc hại; 

Chất có thể tác động đến hệ thống thần kinh trung 

ương; Dược phẩm 

Nicaragua 1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Oman 5 Thiết bị nâng; Thực phẩm nói chung; Giàn giáo; Hợp 

kim nhôm; Sản phẩm tiết kiệm nước 

Panama 1 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Peru 4 Các thiết bị đo chất lỏng; Mỹ phẩm 
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Qatar 3 Thiết bị nâng; Thực phẩm nói chung; Sản phẩm tiết 

kiệm nước 

Singapore 1 Máy rửa bát 

Tanzania 11 Mỹ phẩm; Thức ăn chăn nuôi; Ngũ cốc; Đồ uống có 

cồn 

Trinidad and 

Tobago 

1 Tấm thép mạ kẽm dùng cho lợp mái 

Uganda 6 Mỹ phẩm; Xe buýt; Cà phê; Dụng cụ và vật liệu phẫu 

thuật; Phụ gia thực phẩm 

Yemen 3 Thiết bị nâng; Thực phẩm nói chung; Sản phẩm tiết 

kiệm nước 

Việt Nam 4 Phương tiện đường sắt; Ô tô; Sản phẩm chiếu sáng 

bằng công nghệ LED 
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Sản phẩm Sinh học  

Ngày 20/2/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Các yêu 

cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học sẽ 

được sửa đổi để bổ sung tiêu chuẩn đối với 

một sản phẩm vắc xin mới được phê duyệt. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên WTO tham gia 

góp ý kiến vào ngày 22/3/2018. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_1028_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/586 

 

Máy đun nước nóng  

Ngày 08/3/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Sửa đổi lần thứ hai tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng SI 69: Máy đun nước bằng điện. 

Sửa đổi này thay đổi những điều sau 

đây: 

Thay thế đoạn D-4, xuất bản trong 

Sửa đổi số 1, và thông qua các yêu 

cầu của tiêu chuẩn Đức DIN 4753-3: 

8/2017 đối với máy nước nóng tráng 

men; 

Thay thế đoạn D-5, xuất bản trong 

Sửa đổi số 1, và thông qua các yêu cầu của Tiêu chuẩn Đức DIN 4753-4: 8/2017 cho 

máy nước nóng phủ sơn. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn 

của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu 

lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố trên công báo Israel. Hạn cuối cùng để các nước 
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thành tham gia góp ý kiến vào ngày 11/5/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: 

http://www.economy.gov.il/standartization/WTO_TBT/ISR_Text/SI69Amd2_Nov17.

pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1008 

Các chất độc hại  

Ngày 02/3/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo sửa đổi đối với các quy định kiểm tra động vật. Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu 

dùng (CPSC) ban hành dự thảo này dựa 

theo Đạo luật liên bang về chất độc hại 

(FHSA). Mục đích của dự thảo nhằm bảo 

vệ sức khoẻ và an toàn của con người, 

bảo vệ động thực vật. Thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu 

lực là ngày 30/4/2018. Hạn cuối cùng để 

các nước thành tham gia góp ý kiến vào 

ngày 29/3/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1188_00_e.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1346 

Pin  

Ngày 26/2/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo đề xuất sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với 5 loại tế bào lithium thứ cấp 

và pin. Cụ thể, 5 loại tế bào lithium thứ cấp và 

pin sẽ bị kiểm soát bằng cách sửa đổi mã phân 

loại hàng hoá (C.C.C. Code). Biện pháp này dự 

định sẽ bảo vệ người tiêu dùng khỏi các nguy cơ 

cháy nổ. Quy trình đánh giá sự phù hợp đối với 

các sản phẩm như vậy sẽ dựa theo chương trình 

đăng ký chứng nhận sản phẩm (RPC) hoặc 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
http://www.economy.gov.il/standartization/WTO_TBT/ISR_Text/SI69Amd2_Nov17.pdf
http://www.economy.gov.il/standartization/WTO_TBT/ISR_Text/SI69Amd2_Nov17.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1188_00_e.pdf
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chương trình kiểm tra lô hàng đã được phê duyệt (TABI). Chưa xác định thời gian dự 

kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/1/2019. Hạn cuối cùng để 

các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 27/4/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1088_00_x.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/317 

Nước tương  

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo 

"Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói " được thông báo cho WTO 

vào ngày 03/8/2016 mã thông báo 

G/TBT/N/TPKM/241 đã ban hành vào ngày 

8 tháng 3 năm 2018 và sẽ có hiệu lực vào 

ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/201

8/TBT/TPKM/18_1324_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/241/Add.2 

Thiết bị vô tuyến điện  

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo 

"Các quy định kỹ thuật đối với thiết bị có tần số vô tuyến điện công suất thấp" được 

thông báo cho WTO vào ngày 28/7/2017 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/282 đã ban 

hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2018 và sẽ 

có hiệu lực cùng ngày. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/20

18/TBT/TPKM/18_1322_00_x.pdf 

Mã thông báo: 

G/TBT/N/TPKM/282/Add.2 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1088_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1324_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1324_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1322_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_1322_00_x.pdf
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

608/QĐ-BNN-

TCLN của Bộ 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Hướng dẫn quy 

chuẩn kỹ thuật sản 

xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp kết hợp 

trong khu vực rừng 

ven biển  

13/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-

608-QD-BNN-TCLN-2018-Huong-

dan-ky-thuat-san-xuat-nong-lam-

nghiep-rung-ven-bien-375553.aspx 

2 Thông tư 

06/2018/TT-

BGTVT của 

Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận 

tải 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

vận hành, khai thác 

và bảo dưỡng hệ 

thống báo động an 

ninh tàu biển  

07/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-

06-2018-TT-BGTVT-dinh-muc-ky-

thuat-bao-duong-he-thong-bao-

dong-an-ninh-tau-bien-375465.aspx 

3 Quyết định 

737/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

làm cơ sở xây dựng 

giá dịch vụ kỹ 

thuật hỗ trợ điều trị 

vết thương bằng 

máy PlasmaMed 

30/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-

dinh-737-QD-BYT-2018-Dinh-

muc-kinh-te-ky-thuat-ho-tro-dieu-

tri-vet-thuong-bang-may-

374284.aspx 

4 QCVN 

02:2017/BCT 

của Bộ Công 

thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia QCVN 

02:2017/BCT về an 

toàn chai khí dầu 

mỏ hóa lỏng mini 

20/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/TCVN/

Hoa-chat/QCVN-02-2017-BCT-

An-toan-chai-khi-dau-mo-hoa-

long-mini-916785.aspx 

5 QCVN 

53:2017/BTTT

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 

22/11/2017 https://thuvienphapluat.vn/TCVN/

Dien-dien-tu/QCVN-53-2017-

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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T của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

53:2017/BTTTT về 

thiết bị vi ba số 

điểm - Điểm 

BTTTT-Thiet-bi-vi-ba-so-diem-

diem-916784.aspx 

6 QCVN 

116:2017/BTT

TT của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 

116:2017/BTTTT 

về thiết bị trạm mặt 

đất di động hoạt 

động trong băng 

tần ku 

07/11/2017 https://thuvienphapluat.vn/TCVN/

Dien-dien-tu/QCVN-116-2017-

BTTTT-Thiet-bi-tram-mat-dat-di-

dong-hoat-dong-trong-bang-tan-ku-

916754.aspx 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Quyết định 

10/2018/QĐ-

TTg của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

Sửa đổi Quyết định 

53/2013/QĐ-TTg 

về tạm nhập khẩu, 

tái xuất khẩu, tiêu 

hủy, chuyển 

nhượng đối với xe 

ô tô, xe hai bánh 

gắn máy của đối 

tượng được hưởng 

ưu đãi, miễn trừ tại 

Việt Nam  

01/03/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-10-

2018-QD-TTg-sua-doi-53-2013-

QD-TTg-tam-nhap-o-to-cua-nguoi-

duoc-huong-mien-tru-376020.aspx 

2 Quyết định 

1471/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Công bố danh mục 

thuốc có tài liệu 

chứng minh tương 

đương sinh học - 

Đợt 19  

27/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

1471-QD-BYT-2018-danh-muc-

thuoc-co-tai-lieu-chung-minh-

tuong-duong-sinh-hoc-375785.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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3 Thông tư 

02/2018/TT-

BCT của Bộ 

trưởng Bộ 

Công thương 

Quy định chi tiết 

danh mục hàng hóa 

mua bán, trao đổi 

của cư dân biên 

giới  

27/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-

2018-TT-BCT-quy-dinh-chi-tiet-

Danh-muc-hang-hoa-mua-ban-trao-

doi-cua-cu-dan-bien-gioi-

376038.aspx 

4 Quyết định 

99/QĐ-QLD 

của Cục 

trưởng Cục 

Quản lý dược 

Danh mục 846 

thuốc sản xuất 

trong nước được 

cấp số đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam - 

Đợt 160  

22/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-99-

QD-QLD-2018-danh-muc-846-

thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-

cap-so-dang-ky-luu-hanh-

375360.aspx 

5 Quyết định 

537/QĐ-BCT 

của Bộ Công 

thương 

Sửa đổi Quyết định 

3283/QĐ-BCT về 

áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá 

chính thức đối với 

một số mặt hàng 

thép hình chữ H có 

xuất xứ từ Cộng 

hòa nhân dân Trung 

Hoa  

09/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-537-

QD-BCT-2018-sua-doi-3283-QD-

BCT-ap-dung-bien-phap-chong-

ban-pha-gia-thep-375076.aspx 

6 Thông tư 

02/2018/TT-

BXD của Bộ 

Xây dựng 

Quy định bảo vệ 

môi trường trong 

thi công xây dựng 

công trình và chế 

độ báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường 

ngành xây dựng  

06/02/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-02-

2018-TT-BXD-quy-dinh-bao-ve-

moi-truong-trong-thi-cong-xay-

dung-cong-trinh-374966.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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Chuyên mục:Tranh chấp thương mại                                Bản tin số 3/2018 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * * Websi te:  www . tb t . gov . vn 

13 

Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO (tiếp) 

 

Điều III:4 (luật/quy định/yêu cầu và các sản phẩm tương tự) 

Trong vụ  Mỹ – Cá ngừ II (Mêxicô), Ban hội thẩm không nhận thấy có sự vi phạm 

Điều 2.1 của Hiệp định TBT, thực hiện nền kinh tế pháp lý đối với khiếu nại của 

bên khiếu nại theo Điều III:4 của GATT 1994. Cơ quan phúc thẩm, đã đảo ngược 

lại diễn giải của Ban Hội thẩm Điều 2.1, và đã bác bỏ giả định của Ban Hội thẩm 

cho rằng các nghĩa vụ quy định tại Điều 2.1 và Điều III:4 về cơ bản là giống nhau, 

chỉ ra Ban Hội thẩm đã sai trong việc áp dụng kinh tế pháp lý với khiếu nại của 

Mêxicô quy định tại Điều III:4.17 

Trong vụ Canada – Năng lượng tái tạo/Chương trình hỗ trợ thuế quan, Ban Hội 

thẩm kết luận rằng việc tuân thủ "Mức độ tiêu thụ tối thiểu trong nước”, trong đó 

bao gồm việc “mua bán hay sử dụng " các sản phẩm có nguồn gốc trong nước, 

theo định nghĩa tại Khoản 1 (a) của Danh mục minh họa, và việc tuân thủ theo 

đúng định nghĩa này là “cần thiết " đối với máy phát điện sử dụng công nghệ pin 

mặt trời và năng lượng gió để tham gia vào chương trình FIT, và theo đó được 

hưởng một ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 của Danh mục minh họa. Sau khi 

phát hiện ra các biện pháp thử thách TRIMs được quy định tại phạm vi điều chỉnh 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/
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của Khoản 1(a) của Danh mục minh họa, không phù hợp với Điều III:4 của GATT 

1994 và Điều 2.1 của Hiệp định TRIMs. 

Trong vụ EC – Các sản phẩm từ Hải cẩu, Ban Hội thẩm nhận thấy việc quản lý tài 

nguyên biển được áp dụng ngoại lệ EU áp dụng để cấm đối với với các sản phẩm 

từ hải cẩu không phù hợp với Điều III:4 của GATT.18 Đặc biệt, Ban Hội thẩm 

nhận thấy trong khi đa phần các sản phẩm từ hải cẩu có xuất xứ từ Canada hoặc 

Nauy không đạt tiêu chuẩn về ngoại lệ quản lý tài nguyên biển, dễ nhận thấy tất cả 

các sản phẩm từ hải cẩu trong nước đều đạt tiêu chuẩn theo ngoại lệ đó. Cơ quan 

phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của Ban Hội thẩm cho rằng trong bối cảnh của 

khiếu nại theo Điều I:1 hoặc III:4 của GATT, trái ngược với khiếu nại theo Điều 

2.1 của Hiệp định TBT,không cần thiết phải thực hiện them các phân tích về việc 

liệu giải pháp bất lợi đó xuất phát từ một “khác biệt quy định hợp pháp ". 

Trong vụ Ắc-hen-ti-na - Các biện pháp nhập khẩu, Cơ quan phúc thẩm giữ nguyên 

phán quyết của Ban Hội thẩm cho rằng một trong những biện pháp được nêu trong 

vấn đề, đối chiếu với yêu cầu nội địa, là không phù hợp với Điều Article III:4 của 

GATT 1994.19. 

Trong vụ Mỹ - COOL (Điều 21.5 - Canada và Mê-xi-cô), Ban Hội thẩm kết luận 

rằng biện pháp COOL sửa đổi có tác động bất lợi đến cơ hội cạnh tranh của các 

sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu và do đó được hưởng ít biện pháp ưu đãi hơn so 

với ngành chăn nuôi trong nước, theo định nghĩa tại Điều III:4 của GATT 1994.20 

Khi phúc thẩm, cơ quan phúc thẩm nhận thấy Ban Hội thẩm không phạm sai lầm 

khi không quy chiếu bối cảnh phù hợp đối với Điều IX của GATT 1994 trong việc 

diễn giải Điều III:4 của GATT 1994.21. 

Trong vụ Mỹ - Cá ngừ II (Mê-xi-cô) (Điều 21.5 - Mê-xi-cô), Ban Hội thẩm nhận 

thấy rằng các tiêu chí, yêu cầu cấp chứng nhận phù hợp, và các yêu cầu về việc 

theo dõi và kiểm tra trong biện pháp sửa đổi áp dụng đối với cá ngừ và các sản 

phẩm cá ngừ Mê-xi-cô được hưởng ít ưu đãi hơn so với các sản phẩm tương tự của 

Mỹ, do vi phạm Điều III:4 của GATT 1994.22. 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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17  Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm, Mỹ – Cá ngừ II (Mê-xi-cô), đoạn. 402-406. 

18  Báo cáo của Ban Hội thẩm, EC – Các sản phẩm từ hải cẩu, đoạn. 7.604-7.609. 

19  Báo cáo của Ban Hội thẩm, Ắc-hen-ti-na – Các biện pháp nhập khẩu,đoạn. 

6.271-6.296; Báo cáo của cơ quan phúc thẩm,  Ắc-hen-ti-na – Các biện pháp nhập 

khẩu, đoạn. 5.205. 

20 Báo cáo của Ban Hội thẩm, US – COOL (Điều 21.5 – Canada và Mê-xi-cô), 

đoạn. 7.617-7.642. 

21 Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, US – COOL (Điều 21.5 – Canada và Mê-xi-

cô), đoạn. 5.341-5.359. 

22 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Mỹ – Cá ngừ II (Mê-xi-cô) (Điều 21.5 – Mê-xi-cô), 

đoạn. 7.469-7.504. 

Điều III:8(a) (luật, quy định, yêu cầu điều chỉnh việc mua sắm của các cơ 

quan chính phủ) 

Trong vụ Canada – Năng lượng tái tạo/Chương trình thuế quan đối với điện từ 

năng lượng tái tạo, Cơ quan phúc thẩm cung cấp phân tích chi tiết phạm vi các chế 

tài quy định tại Điều III:8(a) của GATT 1994, và cuối cùng phát hiện ra rằng biện 

pháp được sử dụng để giải quyết vấn đề không nằm trong phạm vi này được quy 

định tại Điều III:8(a) của GATT 1994.23. 

4. Điều VI: Thuế chống bán phá giá và Thuế đối kháng 

Điều VI:1 và VI:2 (thuế chống bán phá giá) 

Trong vụ EU – Các sản phẩm giầy dép (Trung Quốc), Ban Hội thẩm cho rằng Liên 

minh Châu Âu hành xử không phù hợp với Điều VI:1 trong GATT 1994 liên quan 

đến các vấn đề: (i) quy trình lựa chọn các quốc gia tương tự và việc lựa chọn Bra-

xin là quốc gia tương tự trong điều tra ban đầu24; (ii) hệ thống PCN được sử dụng 

và việc điều chỉnh chất lượng da thực hiện bởi Ủy ban trong điều tra ban đầu25; 

hoặc (iii) quy trình lựa chọn mẫu cho ngành công nghiệp trong nước nhằm mục 

đích kiểm tra thiệt hại trong điều tra ban đầu.26 
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Trong vụ Trung Quốc – GOES, Ban Hội thẩm thực thi phán quyết kinh tế liên 

quan đến việc Trung Quốc đã vi phạm Điều VI:2 của GATT 1994 liên quan đến số 

tiền thuế chống bán phá giá MOFCOM thu hồi được đối với tất các những doanh 

nghiệp xuất khẩu khác. Ban Hội thẩm nhận ra rằng điều này mâu thuẫn với cả hai 

quy định liên quan đến nội dung và thủ tục trong Hiệp định chống bán phá giá.27 

Trong vụ Mỹ – Tôm II (Việt Nam), Ban Hội thẩm thấy rằng Việt Nam đã không 

đưa ra được phương pháp luận đơn giản như phương pháp mà USDOC sử dụng 

khi đánh giá hành chính. Đó là biện pháp áp dụng chung và có triển vọng, có thể 

được thử nghiệm, và do đó Ban Hội thẩm nhận thấy Việt Nam đã không chứng 

minh được phương pháp đơn giản mà USDOC sử dụng trong giám sát hành chính 

là vi phạm Điều 9.3 trong HIệp định chống bán phá giá hoặc Điều VI:2 của GATT 

1994.28  Tuy nhiên, Ban Hội thẩm nhận thấy Mỹ đã vi phạm Điều 9.3 của Hiệp 

định chống bán phá giá và Điều VI:2 của GATT 1994, do việc áp dụng phương 

pháp đơn giản của USDOC khi tính toán biên độ phá giá của đơn bắt buộc trong 

một số đánh giá hành chính trong vụ kiện chống bán phá giá tôm.29 

Điều VI:3 (Thuế đối kháng) 

Trong vụ Trung Quốc – Sản phẩm Thịt gà, Mỹ cho rằng MOFCOM vi phạm Điều 

19.4 của Hiệp định SCM và VI:3 của GATT 1994 vì đã không tính toán đúng số 

lượng trên một đơn vụ trợ giá đối với các mặt hàng nhập khẩu. Đặc biệt, Mỹ buộc 

tội MOFCOM đã phân bổ trợ cấp không phù hợp trong việc sản xuất các sản phẩm 

từ thịt gà chỉ để cạnh tranh với việc sản xuất các sản phẩm cùng chủng loại. Cơ 

quan phúc thẩm giữ nguyên phán quyết và kết luận rằng MOFCOM không giải 

thích được cách tính trợ giá nhằm đảm bảo rằng khoản trợ giá này chỉ nhằm đối 

phó lại những khoản trợ giá đối với các sản phẩm cùng chủng loại mặc dù các bên 

liên quan của Mỹ đã đưa ra những nghi vấn về độ tin cậy của các dữ liệu do 

MOFCOM đưa ra liên quan đến các sản phẩm của họ, hoặc chỉ đối với việc sản 

xuất các sản phẩm tương tự.30 
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5. Điều VIII: Phí và các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu 

(a) Mối quan hệ với Điều XI:1 

24. Trong vụ  Argentina – Các biện pháp nhập khẩu, Cơ quan Phúc thẩm giữ 

nguyên phán quyết của Ban Hội thẩm cho rằng các biện pháp này đã tạo thành hạn 

chế đối với việc nhập khẩu hàng hóa và do đó vi phạm Điều XI:1 của GATT 

1994.31 Trong quá trình phân tích, Cơ quan Phúc thẩm đã cân nhắc đến một số 

vấn đề liên quan đến việc giải thích một số yếu tố rời rạc trong Điều XI:1 của 

GATT 1994, trong đó bao gồm hoàn cảnh và điều kiện nào các biện pháp đó mới 

đủ điều kiện được công nhận là "thủ tục" hay "yêu cầu" của GATT Điều VIII có 

thể tạo thành "hạn chế" theo Điều XI:1. 

 

 

23  Báo cáo của cơ quan phúc thẩm, Canada – Năng lượng tái tạo /Chương trình 

hỗ trợ thuế quan đoạn. 5.54-5.85. 

24 Báo cáo của Ban Hội thẩm, EU – Giầy dép (Trung Quốc), đoạn. 7.253-7.266. 

 25 Báo cáo của Ban Hội thẩm, EU – Giầy dép (Trung Quốc), đoạn. 7.276-7.287.  

26 Báo cáo của Ban Hội thẩm, EU – Giầy dép (Trung Quốc), đoạn. 7.353-7.391.  

27 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Trung Quốc – GOES, đoạn. 7.431-7.432. 

28 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Mỹ– Tôm II (Việt Nam), đoạn. 7.29-7.56. 

29 Báo cáo của Ban Hội thẩm, Mỹ– Tôm II (Việt Nam), đoạn. 7.74-7.81. 

30 Panel Report, China – Broiler Products, paras. 7.255-7.266.
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Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiêṃ về rào cản kỹ thuật trong thương mại 

và giải pháp thúc đẩy hoaṭ đôṇg ứng duṇg, chuyển giao tiến bô ̣khoa hoc̣ và 

công nghê ̣vùng Đồng bằng sông Hồng 

Ngày 17/03/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng duṇg tiến - Bô ̣KHCN phối hợp 

với Điểm TBT Bắc Ninh đa ̃tổ chức buổi gặp mặt trao đổi, chia sẻ kinh nghiêṃ về 

Rào cản kỹ thuật trong thương mại và giải pháp thúc đẩy hoaṭ đôṇg ứng duṇg, 

chuyển giao tiến bô ̣khoa hoc̣ và công nghê ̣vùng Đồng bằng sông Hồng.  

 

Toàn cảnh buổi hội thảo 

Về dự buổi gặp mặt có đồng chí Ta ̣Viêṭ Dũng - Cuc̣ trưởng Cuc̣ Ứng duṇg và 

Phát triển Công nghê ̣cùng các đồng chí trong Ban lañh đaọ Cuc̣; đồng chí Nguyêñ 

Minh Tân -  Phó Giám đốc Sở KH&CN Bắc Ninh cùng với hơn 100 đại biểu đaị 

diêṇ cho 11 Trung tâm Ứng duṇg tiến Bô ̣KHCN, Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng tiến Bộ KHCN thuôc̣ các tỉnh khu vưc̣ Đồng bằng sông Hồng và 05 Điểm 

TBT của các tỉnh khách mời gồm có Hòa Bình, Phú Tho,̣ Lào Cai, Bắc Giang và 

Nghê ̣An. 
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Đồng chí Tạ Việt Dũng - Cục trưởng - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ 

Taị buổi gặp mặt, các đaị biểu tham dư ̣đa ̃thảo luâṇ, trao đổi những kinh nghiêṃ 

về rào cản kỹ thuật trong thương mại và hoaṭ đôṇg tư ̣chủ, tư ̣chiụ trách nhiêṃ của 

các Trung tâm theo Nghi ̣điṇh 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ, những kinh nghiêṃ 

và giải pháp thúc đẩy hoaṭ đôṇg ứng duṇg và chuyển giao tiến bô ̣ khoa hoc̣ và 

công nghê.̣ Đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn, thuâṇ lơị trong quá trình thưc̣ 

hiêṇ. 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tân - Phó giám đốc - Sở KH&CN Bắc Ninh 
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Đồng chí Nguyêñ Minh Tân - Phó giám đốc Sở KH&CN Bắc Ninh đồng tình và 

chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các Trung tâm trong quá trình tư ̣chủ, tư ̣

chiụ trách nhiêṃ. Thay măṭ Lañh đaọ sở KH&CN Bắc Ninh, đồng chí đề nghi ̣Cuc̣ 

tham mưu với Lañh đaọ Bô ̣sớm ban hành những hướng dâñ cu ̣thể, thống nhất từ 

Trung ương tới điạ phương đối với việc thực hiện Nghi ̣quyết số 19-NQ/TW 2017 

về nâng cao chất lươṇg hoaṭ đôṇg của đơn vi ̣sư ̣nghiêp̣ công lâp̣.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ta ̣Viêṭ Dũng nhấn maṇh vai trò quan troṇg 

của các Trung tâm Ứng duṇg tiến Bô ̣KHCN. Thay măṭ lañh đaọ Cuc̣, đồng chí 

tiếp thu và ghi nhâṇ những ý kiến trao đổi, chia sẻ của các đại biểu. Đồng chí 

khẳng điṇh Lañh đaọ Bô ̣đăc̣ biêṭ quan tâm đến những khó khăn của các đơn vị, 

đồng thời đang từng bước xây dưṇg hành lang pháp lý để tháo gỡ những khó khăn 

trong quá trình thưc̣ hiêṇ tư ̣chủ của các Trung tâm. Bên caṇh đó, đồng chí đề nghi ̣ 

trong thời gian tới, các Trung tâm cần nỗ lưc̣ nâng cao năng lưc̣ cũng như năng 

đôṇg hơn nữa trong quá trình tổ chức các hoaṭ đôṇg và chủ đôṇg trong quá trình đề 

xuất các giải pháp, các nhiêṃ vu ̣cu ̣thể./.  

 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbt.gov.vn/

